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DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU LÀM QUEN TIẾNG ANH DÀNH 

CHO TRẺ MẪU GIÁO 

 

TT Tên Bộ tài liệu Nhà xuất bản Kèm theo Quyết định 

1 

Làm quen với tiếng Anh 

dành cho lứa tuổi mẫu 

giáo tập 1, 2, 3  

Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

 

Quyết định số 2272/QĐ-

BGDĐT ngày 17/8/2022 
2 

Eduplay Friends Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

3 KidsEnglish ĐH Quốc gia Hà Nội 

4 
Preschool English 

Smart Book 1,2,3 

ĐH Quốc gia thành phố 

HCM 

5 Ensprise Start Thế giới 

6 My Little Fun 
Nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

7 Amanda and Friends ĐH Huế Quyết định số 2823/QĐ-

BGDĐT ngày 30/9/2022 8 Five Steps of  English Nhà xuất bản Hà Nội 

9 Kickstart 1,2 3 Giáo dục Việt Nam 

Quyết định số 3835/QĐ-

BGDĐT ngày 

23/11/2022 

10 Happy hearts 1,2,3 ĐH Huế 

Quyết định số 243/QĐ-

BGDĐT ngày 

16/01/2023 

11 
Bộ tài liệu Macmillan 

1,2,3 

ĐH Sư phạm thành phố 

HCM Quyết định số 2070/QĐ-

BGDĐT ngày 19/7/2023 
12 

Bộ tài liệu Play and Say 

1,2,3 

ĐH Sư phạm thành phố 

HCM 

13 
Bộ tài liệu cho trẻ 

MGLQTA 1 (3-4 tuổi) 

Đề án Ngoại ngữ Quốc 

gia 

Quyết định số 2843/QĐ-

BGDĐT ngày 29/9/2023 
14 

Bộ tài liệu cho trẻ 

MGLQTA 1 (4-5 tuổi) 

Đề án Ngoại ngữ Quốc 

gia 

15 
Bộ tài liệu cho trẻ 

MGLQTA 1 (5-6 tuổi) 

Đề án Ngoại ngữ Quốc 

gia 

16 Bộ Hummingbird 
Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Hà Nội 
Quyết định số 4351/QĐ-

BGDĐT ngày 

18/12/2023 17 
Bộ My Little Uri Nhà xuất bản Đại học 

Sư phạm Hà Nội 



2 

 

TT Tên Bộ tài liệu Nhà xuất bản Kèm theo Quyết định 

18 Bộ STEAMKID 
Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia  Hà Nội 

19 

Bộ GrapeSEED (Tài 

liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh) 

Nhà xuất bản Thanh 

Niên và Công ty 

GrapeCity 

Quyết định số 1293/QĐ-

BGDĐT ngày 02/5/2024 

20 

Bộ Enghish for 

Preschool Kids – 

Happy Faces – Smart 

Start, Easy Study (Tài 

liệu cho trẻ mẫm giáo 

làm quen với tiếng Anh) 

Nhà xuất bản Dân trí và 

Công ty CP Truyền 

thông và Văn hoá Con 

Sóc 

21 
Làm quen tiếng Anh 

(dành cho trẻ 3-6 tuổi) 

Nhà xuất bản tổng hợp 

thành phố Hồ Chí Minh 

và Công ty Cổ phần 

Quản lý giáo dục và 

Đầu tư EMG 

QĐ 1699/QĐ-BGDĐT 

ngày 24/6/2024 

22 

Bộ tài liệu tiếng Anh 

Bounce to Enghlish 

dành cho trẻ em mẫu 

giáo  

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội và 

Công ty TNHH 

Edunova 

QĐ 4110/QĐ-BGDĐT 

ngày 24/12/2024 

23 

Tài liệu đánh giá làm 

quen với tiếng Anh 

dành cho trẻ em 3-6 tuổi 

Nhà xuất bản tổng hợp 

thành phố Hồ Chí Minh 

và Công ty Cổ phần 

Quản lý giáo dục và 

Đầu tư EMG 

QĐ 2088/QĐ-BGDĐT 

ngày 21/7/2025 

24 

Tài liệu làm quen với 

tiếng Anh dành cho trẻ 

em mẫu giáo 

MONKEY KINDY 

Nhà xuất bản Đại học 

Quốc gia Hà Nội và 

Công ty Cổ phần Earl 

start phối hợp biên soạn 

QĐ 2263/QĐ-BGDĐT 

ngày 08/8/2025 
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